
Tuần: 1 (06/09/21 – 11/09/2021 )                                                                             

   Tiết: 1                                                                                                                                                

 

Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG PHONG PHÚ 

 
 

I./ Sự đa dạng loài và phong phú về số lượng cá thể: 

Thế giới động vật xung quamh chúng ta vô cùng  đa dạng và phong phú về loài và đa 

dạng về số cá thể trong loài. 

II./ Sự đa dạng về môi trường sống: 

Động vật có ở khắp nơi do chúng thích nghi với mọi môi trường sống: 

 Môi trường nước: cá, tôm... 

 Môi trường cạn: chó mèo... 

 Môi trường trên không: chim én, bươm bướm..... 

 LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG : 

  - Hãy kể tên những động vật thường gặp ở địa phương em? Chúng có đa dạng và phong 

phú không? 

  - Chúng ta phải làm gì để thế giới động vật mãi mãi đa dạng và phong phú ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tuần: 1 (06/09/21 – 11/09/2021 )                                                                             

   Tiết: 2                                                                                                                                                

 

Bài 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT. 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT 

 

I./ Phân biệt được động vật và thực vật: 

+ Giống nhau : đều có cấu tạo từ tế bào, đều có khả năng lớn lên và sinh sản 

+ Khác nhau : 

Thực vật Động vật 

Thành tế bào có xenluloza Thành tế bào không có xenluloza 

Có lối sống tự duỗng Có lối sống dị dưỡng 

Không di chuyển được Có khả năng di chuyển 

Không Có hệ thần kinh và giác quan 

 

II./ Đặc điểm chung của động vật: 

- Có khả năng di chuyển, 

- Có hệ thần kinh và giác quan 

 - Chủ yếu sống dị dưỡng 

III./ Sơ lược về phân chia giới động vật: 

- Có 8 ngành động vật (SGK) 

+ Động vật không xương sống: 7 ngành. 

+ Động vật có xương sống: 1 ngành ( có 5 lớp: cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú). 

IV./ Vai trò của động vật:  

Các mặt có lợi, hại Tên động vật đại diện 

1. Động vật cung cấp nguyên liệu cho con 

người 

-Thực phẩm 

-Lông  

-Da 

 

-Tôm, cá, lợn, bồ câu 

-Vịt, chồn, cừu 

-Trâu, bò, lợn, cừu, rắn, cá sấu 

2. Động vật dùng làm thí nghiệm cho: 

-Học tập và nghiên cứu khoa học 

 

-Thử nghiệm thuốc  

 

-Trùng biến hình, thủy tức, giun 

đất, thỏ, ếch chuột 

-Chuột bạch. khỉ 

3. Động vật hỗ trợ người trong  

-Lao động  

-Giải trí 

 

 

-Trâu, bò, lừa, voi 

-Cá heo, các động vật làm xiếc 

như : hổ báo, voi 



-Thể thao 

-Bảo vệ an ninh 

-Ngựa, trâu trọi, gà chọi 

-Chó nghiệp vụ, chim đưa thư 

4. Động vật truyền bệnh sang người Ruồi muỗi, bọ chó, rận, rệp 

 

 LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG : 

  - Hãy cho biết vì sao thực vật sống được bằng hình thức tự dưỡng? 

  - Em cho biết dựa vào đâu mà em biết động vật có hệ thần kinh và giác quan ? 

  - Đặc điểm nào giúp phân biệt nhanh và rõ nét động vật với thực vật? 


